
1 CR0899-
X X

2 CR07100-
X X

3 CR11000-
X X

4 CR1169-
X X

5 CR0729-
X X

6 CR0879-
X X

7 CR0789-
X X

8 CR0849-
X X

9 CR71009-
X X

10 CR71129-
X X

11 CR01200-
X

12 CR02900-
X

13
X

14 CR08600-

15 CR08200-

16 CR0619-

17 CR08500-

18 CR14500-

* Mã hàng ch a hoàn ch nh, còn tùy thu c vào máy WA hay WBư ỉ ộ

No.
Stt

Code
Mã hàng

Description
Tên ph  tùngụ

2nd year
Năm th  2ứ

 3rd year
Năm th  3 ứ

Spare-Parts for normal overhauling WA/WB compressor 
Các ph  tùng th ng đ c s  d ng đ  thay th  cho máy nén WA/WBụ ườ ượ ử ụ ể ế

PISTON RING SET 
B  b c sec-măng ộ ạ

SUCTION PLATE VALVE
Lá van hút 

DISCHARGE PLATE VALVE 
Lá van nén 

SPRING SET, DISCHARGE VALVE 
Lò xo van nén 

SPRING SET, SUCTION VALVE 
Lò xo van hút 

LOCK SPRING SET, PISTON PIN (2PCS/SET)
B  lò xo khóa ch t pít-tông  ( 2 cái/ b )ộ ố ộ

BOLT SET, CONNECTING ROD 
B  bu-lông tay dênh ộ

BEARING HALVES 
Mi ng dênh ê

O-RING SET 
B  vòng sin ộ

GASKET SET 
B  roang đ m ộ ệ

MAIN BEARING 
 đ  đ u tr c Ổ ỡ ầ ụ

THRUST BEARING 
 đ  đuôi tr c Ổ ỡ ụ

CR03209-
SHAFT MECHANICAL SEAL ASSY 
B  đ m kín ộ ệ

PISTON PIN 
Ch t pít-tông ố

BUSHING, CONNECTING ROD 
B c c tiêu chu n ạ ắ ẩ

CYLINDER SLEEVE (WITH GASKET)
Xy-lanh (kèm roang đ m)ệ

PISTON AL 
Pít-tông AL 

UNLOADER PISTON 
Pít-tông gi m t i ả ả
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